Câu 10: Đặc điểm của ngôi nhà thông minh là:
A. Tính tiện ích, an ninh, an toàn
B.Tính tiện ích, an ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng.
C. Tính thuận tiện, tiện ích, tiết kiệm năng lượng.
D. Tính tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo mật.
 Câu 11. Đèn tự động thay đổi độ sáng từ mờ đến sáng rõ theo nhu cầu sử dụng của chủ nhà thể hiện đặc tính nào sau đây của ngôi nhà thông minh?

A. An ninh, an toàn                                   B. An ninh, tiện ích

C. Tiện ích                                               D. Tiện ích, tiết kiệm năng lượng
Câu 12.  Để đảm bảo an ninh, an toàn cho ngôi nhà và người sử dụng nên lắp thiết bị nào sau đây là phù hợp?
A. Camera, màn hình hiển thị khách ở cửa ra vào và hệ thống báo cháy

B. Camera và đèn tắt/ mở tự động

C. Tivi kết nối với đện thoại di động

D. Ổ khóa mở bằng chìa

Câu 13. Thực phẩm nào sau đây thuộc nhóm thức ăn giàu chất béo:

A. Thịt heo nạc, cá, ốc             
B. Rau cải ngọt, cải xanh          

C. Xoài, mận, ổi      

 D. Mỡ heo, dầu ăn.                               
 Câu 14.  Chất đường,bột có vai trònào sau đây đối với cơ thể?
A. Chuyển hoá một số vitamin cần thiết cho cơ thể

B. Xây dựng cơ thể, tạo ra các tế bào mới thay thế tế bào già chết đi

C. Cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể
D. Giúp ngừa bệnh táo bón

 Câu 15. Nhóm thực phẩm nào sau đây không thuộc các nhóm thực phẩm chính?
A. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm     B. Nhóm thực phẩm giàu chất béo

C. Nhóm thực phẩm giàu chất xơ    D. Nhóm thực phẩm giàu vitamin , chất khoáng

Câu 16.Trẻ em bị suy dinh dưỡng, phát triển chậm lại hoặc ngừng phát triển do nguyên nhân nào?
A. Ăn uốngthừa chất dinh dưỡng         B. Ăn uống thiếu chất dinh dưỡng

C. Ăn uống đủ chất dinh dưỡng           D. Ăn uống thừa chấtkhoáng.

Câu 17. Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp bảo quản thực phẩm
A.  Phơi khô               B. Hút chân không

C. Trộn hỗn hộp              D.Muối chua
 Câu 18.Vai trò của việc bảo quản thực phẩm?

A.  Ngăn chặn sự xâm nhập và phát triển của vi sinh vật.

B. Ngăn chặn sự xâm nhập và phát triển của vi sinh vật gây hại, làm chậm quá trình hư hỏng của thực phẩm.

C. Ngăn chặn sự xâm nhập và phát triển của vi sinh vật gây hại.

D. Làm chậm quá trình hư hỏng của thực phẩm.

Câu 19. Canh chua thuộc phương pháp chế biến nào sau đây?

A. Phương pháp luộc.        B. Phương pháp kho

C. Phương pháp rang.         D. Phương pháp nấu
Câu 20.  Phương pháp nào sau đây là phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước?

A.  Phương pháp luộc                       B. Phương pháp chưng
C.  Phương pháp rán
                   D. Phương pháp xào
